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ĐỀ ÁN

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Y tế


Phần thứ nhất

SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/1/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội; Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/2/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 02/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh xác định mục tiêu: "Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; giảm chi thường xuyên và góp phần cải cách chính sách tiền lương"; đồng chời xác định nhiệm vụ, giải pháp: "Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức của hệ thống chính trị gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức".

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 08/NQ/CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ; Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, xác định "Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực chủ thể, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức".
3. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 24/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định: Tiêu chí thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở "phải bố trí tối thiểu 05 biên chế công chức đối với phòng thuộc sở cấp tỉnh loại II và loại III"; về số số lượng Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở có quy định: "phòng thuộc sở cấp tỉnh loại II và loại III có dưới 08 biên chế công chức được bố trí 01 Phó Trưởng phòng, có từ 08 đến 14 biên chế công chức được bố trí không quá 02 Phó Trưởng phòng"; về  tiêu trí để thành lập chi cục và các tổ chức tương đương thuộc sở có quy định: "phải có khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí tối thiểu là 12 biên chế công chức".

Tuy nhiên, theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND tỉnh Sở Y tế sáp nhập phòng Nghiệp vụ Y và Phòng nghiệp vụ Dược thành Phòng Nghiệp vụ Y, Dược với chức năng nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc Sở các lĩnh vực: Y học dự phòng; Y học cổ truyền; Sức khỏe sinh sản; Bảo hiểm y tế; An toàn thực phẩm; Nghiên cứu khoa học; Hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập có quy định: Điều kiện thành lập đơn vị sự nghiệp công lập "xác định rõ mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, phục vụ quản lý nhà nước; đảm bảo số lượng người làm việc tối thiểu là 15 người; có trụ sở làm việc, trang thiết bị cần thiết, nguồn kinh phí hoạt động theo quy định của Nhà nước". 

Đối chiếu các quy đinh hiện hành: các đơn vị sự nghiệp y tế hiện nay chưa đảm bảo quy định về số lượng người làm việc tối thiểu:

- Trung tâm Giám định Y khoa được UBND tỉnh giao 12 người người làm việc. Có chức năng nhiệm vụ quy định tại tại Điều 3, Điều 4 kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ Y tế, Có trụ Sở làm việc tại nhà B, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ 10, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.  có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ được giao.
- Trung tâm Pháp Y được UBND tỉnh giao 12 người người làm việc (số người làm việc là 11, số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 01 người). Có chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều 4 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp, có trụ Sở làm việc tại nhà C, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, địa chỉ: Tổ 10, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ được giao.

- Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe được UBND tỉnh giao 13 người (số người làm việc là 12, số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP là 01 người), có trụ Sở làm việc tại tầng 1 của Sở Y tế, có cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ được giao.

Tuy 03 đơn vị trên chưa đảm bảo số lượng người làm việc theo quy định của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP nhưng hiện nay Trung tâm Giám định Y khoa và Trung tâm Pháp Y chưa ban hành quy định các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Các cấp có thẩm quyền chưa ban hành văn bản quy định các đơn vị sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành. Đây là 02 đơn vị sự nghiệp có chức năng nhiệm vụ riêng biệt không thể hợp nhất hoặc sáp nhập để đảm bảo quy định của nhà nước. Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe sẽ sáp nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh vào thời gian phù hợp.
5. Văn bản số 5035/BNV-TCBC ngày 29/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh: "Khẩn trương rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kết quả gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/12/2020".

Sắp xếp lại tổ chức bộ máy của ngành Y tế nhằm tinh  gọn bộ máy, giảm số lượng cấp phó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị; phù hợp với quy định về quản lý, sử dụng công chức, viên chức. Từ  những lý do trên, việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy của Sở Y tế là cần thiết, phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước và tình hình thực tế của ngành.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1. Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

2. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XII về "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập".

3. Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về "Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

4. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 24/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về  thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

6. Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

7. Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2018 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

8. Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập".

9. Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 
10. Kế hoạch số 168-KH/TU ngày 18/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

11. Chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 08/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

16. Văn bản số 718/BNV- TCBM ngày 24/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ - CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP.

Phần thứ hai

THỰC TRẠNG VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY,  BIÊN CHẾ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH TUYÊN QUANG

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

- Chức năng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần, y học cổ truyền, sức khỏe sinh sản, trang thiết bị y tế, dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân ssố kế hoạch hóa gia đình.

- Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV.
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Sau đây gọi là  Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV. 
1. Chức năng: 
Thực hiện theo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV).

2. Nhiệm vụ và quyền hạn: 


Thực hiện theo quy định tại Điều 2 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV.
3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo Sở Y tế: Gồm Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

3.2. Các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, gồm: Văn phòng; Thanh tra; Phòng Nghiệp vụ Y, Dược; Phòng Kế hoạch - Tài chính. Cơ cấu tổ chức của các phòng, gồm: Cấp trưởng; cấp phó; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên.

3.3. Các cơ quan trực thuộc Sở Y tế: 

3.3.1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
a) Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại mục I, mục II phần 1 của Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
- Có không quá 02 phòng, gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và tài vụ; Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Truyền thông giáo dục. Cơ cấu tổ chức của các phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên.

3.3.2. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại mục I, mục II Thông tư liên tịch số 12/2008/TTLT-BYT-BNV ngày 30/12/2008 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. 

- Có không quá 02 phòng, gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Nghiệp vụ tổng hợp và Thanh tra có: Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên.
B. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương.   
b) Về cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

- Có không quá 03 phòng gồm: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế toán. Cơ cấu tổ chức các phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các viên chức.

- Có không quá 11 khoa, phòng chuyên môn gồm: Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm; Khoa Phòng chống HIV/AIDS; Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm; Khoa Dinh dưỡng; Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế trường học - Bệnh nghề nghiệp; Khoa Sức khỏe sinh sản; Khoa Truyền thông, giáo dục sức khỏe; Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng; Khoa Dược - Vật tư Y tế; Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng; Phòng khám đa khoa, chuyên khoa. Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa và các viên chức. 

- Cơ cấu tổ chức của Phòng khám đa khoa, gồm: Trưởng phòng khám, Phó Trưởng phòng khám, viên chức chuyên môn và nhân viên.
2. Trung tâm Giám định Y khoa

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17/5/2006 của Bộ Y tế).

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Các viên chức và nhân viên.

3. Trung tâm Pháp Y tỉnh Tuyên Quang

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp.

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc. 

- Các viên chức và nhân viên.

4. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

a) Chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 1 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 15/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

- Có không quá 03 phòng , gồm: Phòng Tổng hợp hành chính; Phòng Kiểm nghiệm thuốc; Phòng Kiểm nghiệm Mỹ phẩm - Thực phẩm.

Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng và các viên chức. Riêng Phòng Tổng hợp hành chính có Trưởng phòng, kế toán, viên chức và nhân viên.

5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định của Quy chế Bệnh viện (ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế).
b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
- Có không quá 10 phòng và 34 khoa chuyên môn nghiệp vụ 
- Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, viên chức và nhân viên. 

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa; Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng hoặc Hộ sinh trưởng và viên chức.  
6. Bệnh viện Y dược cổ truyền

a) Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Thông tư số 37/2011/TT-BYT ngày 26/10/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Y dược cổ truyền tuyến tỉnh. 

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
- Có không quá 03 phòng và 08 khoa chuyên môn nghiệp vụ 
- Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,        viên chức và nhân viên. 

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa,     Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng và viên chức.  
7. Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

a) Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng.

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
- Có không quá 03 phòng và 06 khoa chuyên môn nghiệp vụ 
- Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,        viên chức và nhân viên. 

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa,              Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng và viên chức.  
8. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen
a) Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo quy định tại Điều 16, Điều 17 Thông tư số 46/2013/TT-BYT ngày 31/12/2013 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ sở phục hồi chức năng. 

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
- Có không quá 02 phòng và 03 khoa chuyên môn nghiệp vụ
- Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,          viên chức và nhân viên. 

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa,             Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng và viên chức.  
9. Bệnh viện Phổi

a) Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện theo Quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bệnh viện Lao và bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ban hành kèm theo Quyết định số 2503/2002/QĐ-BYT ngày 01/7/2002 của Bộ Y tế).

b) Cơ cấu tổ chức: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc.
- Có không quá 03 phòng và 06 khoa chuyên môn nghiệp vụ (
- Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,                viên chức và nhân viên. 

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa,                   Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng và viên chức.  
10. Bệnh viện đa khoa khu vực

a) Chức năng, nhiệm vụ: Bệnh viện đa khoa khu vực thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 2 Quyết định số 74/2006/QĐ-UBND ngày 02/10/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Bệnh viện Đa khoa các huyện và Bệnh viện Đa khoa khu vực các huyện thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

Bệnh viện đa khoa khu vực, gồm: Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương; Bệnh viện đa khoa khu vực ATK, huyện Yên Sơn; Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa, huyện Na Hang.

b) Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện đa khoa khu vực: 

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

- Có 01 phòng và không quá 03 khoa chuyên môn nghiệp 
- Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,        viên chức và nhân viên. 

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa,             Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng và viên chức.  
11. Trung tâm Y tế huyện, thành phố, gồm: Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình; 
Trung tâm Y tế huyện Na Hang; Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa;  Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên; Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn; Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương; Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang.  

11.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: Thực hiện theo quy định tại   Điều 1, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; nhiệm vụ, quyền hạn công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thực hiện theo Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.
11.2. Cơ cấu tổ chức: 

a) Trung tâm Y tế huyện:

- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc, không quá 03 Phó Giám đốc.

- Có không quá 05 phòng và 15 khoa 
- Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng,         viên chức và nhân viên. 

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, Phó Trưởng khoa, Điều dưỡng trưởng hoặc Kỹ thuật viên trưởng hoặc Hộ sinh trưởng, viên chức, nhân viên.

- Các đơn vị Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện:

+ Huyện Lâm Bình, gồm: 07 Trạm Y tế xã và Phòng khám đa khoa khu vực Thượng Lâm;

+ Huyện Na Hang, gồm: 12 Trạm Y tế xã, thị trấn;

+ Huyện Chiêm Hoá, gồm: 24 Trạm Y tế xã, thị trấn; 02 phòng khám đa khoa khu vực: Kim Bình và Minh Đức (bao gồm cả Trạm Y tế xã Phúc Sơn);

+ Huyện Hàm Yên, gồm: 18 Trạm Y tế xã, thị trấn;

+ Huyện Yên Sơn, gồm: 28 Trạm Y tế xã, thị trấn; 03 phòng khám đa khoa khu vực: Xuân Vân, Tháng 10, Trung Môn;

+ Huyện Sơn Dương, gồm: 30 Trạm Y tế xã, thị trấn; 03 phòng khám đa khoa khu vực: Tân Trào, Sơn Nam, Đông Thọ.

- Cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế, gồm: Trưởng trạm, viên chức. 

- Cơ cấu tổ chức của phòng Khám đa khoa khu vực, gồm: Trưởng phòng,    01 Phó Trưởng phòng, 01 Điều dưỡng trưởng, viên chức và nhân viên.       Phòng khám đa khoa khu vực thực hiện nhiệm vụ của Phòng khám đa khoa khu vực và chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã.

b) Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang:
- Lãnh đạo, gồm: Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.

- Có không quá 02 phòng, gồm: Phòng Hành chính tổng hợp; Phòng Dân số.

Cơ cấu tổ chức của Phòng, gồm: Trưởng phòng và 01 Phó Trưởng phòng, viên chức và nhân viên. 

- Có không quá 02 khoa, gồm: Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS; Khoa Y tế công cộng và dinh dưỡng, thực phẩm.

- Cơ cấu tổ chức của Khoa, gồm: Trưởng khoa, 01 Phó Trưởng khoa và các viên chức.  
- Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang, gồm: 13 Trạm Y tế xã, phường. Cơ cấu tổ chức của Trạm Y tế, gồm: Trưởng trạm, viên chức.  

III. BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC; SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP.

1. Biên chế công chức, chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao năm 2021:  

-  Biên chế được giao: 51 biên chế và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho 03 cơ quan quản lý nhà nước gồm:

+ Sở Y tế: 29 biên chế công chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

+ Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình: 11 biên chế công chức.

+ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 11 biên chế công chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

- Số biên chế hiện có mặt tính đến 10/5/2021: 40 công chức và 02 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

+ Sở Y tế: 21 công chức, và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

+ Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình: 9 công chức.

+ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: 10 công chức và 01 hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

- Chia theo trình độ chuyên môn: Bác sỹ 9 (5 CKII; 2 CKI; 1 Thạc sỹ; 1 Bác sỹ đa khoa); 3 Dược sỹ (1 CKII; 1 Thạc sỹ; 1 Dược sỹ ĐH); 2 Đại học điều dưỡng; 23 Đại học khác; 01 Cao đẳng; 02 lái xe và nhân viên phục vụ.

- Số công chức còn thiếu: 11 công chức (trong đó 01 Phó Giám đốc Sở; 01 Chi cục Trưởng chi cục DSKHHGĐ; 01 Chuyên viên quản lý tổ chức y tế; 01 chuyên viên quản lý nhân sự; 01 Văn thư của Chi cục DSKHHGĐ;  01 Trưởng phòng của Chi cục DSKHHGĐ; 04 tuyển dụng được UBND tỉnh phê duyệt tại QĐ số 700/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  của UBND tỉnh; 01 thực hiện tiếp nhận tại Chi cục ATVSTP tại QĐ số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh)

2. Số lượng người làm việc và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao năm 2021:  

- Số lượng người làm việc được giao là 1.807 người làm việc và 23 hợp đồng lao động Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (không bao gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Y dược cổ truyền do đơn vị tự chủ chi thường xuyên)
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	Bệnh viện Phổi           
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	Bệnh viện suối khoáng Mỹ Lâm       
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	Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ
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	                         1 

	7
	Bệnh viện phục hồi chức năng Hương sen
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	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS
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	9
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	10
	Bệnh viện đa khoa Khu vực Yên Hoa
	                    31 
	                         1 

	11
	Bệnh viện đa khoa khu vực ATK-Yên Sơn
	                    29 
	                         1 

	12
	Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên
	                    45 
	                         2 

	13
	Trung tâm Y tế huyện Na Hang
	                  161 
	                        -   

	14
	Trung tâm Y tế  huyện Lâm Bình
	                  114 
	                         2 

	15
	Trung tâm Y tế  huyện Chiêm Hoá 
	                  275 
	                         2 

	16
	Trung tâm Y tế  huyện Hàm Yên 
	                  201 
	                         2 

	17
	Trung tâm Y tế  huyện  Yên Sơn 
	                  268 
	                         2 

	18
	Trung tâm Y tế huyện  Sơn Dương
	                  279 
	                         3 

	19
	Trung tâm Y tế  thành phố Tuyên Quang
	                  109 
	                        -   


- Số lượng người hiện có mặt  tính đến 10/5/2021 là: 1.706 người và 23 Chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (bao gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Y dược cổ truyền)

- Số lượng người hiện có mặt  tính đến 10/5/2021 là: 1.310 người và 23 Chỉ tiêu Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (không bao gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Y dược cổ truyền). Chia theo trình độ chuyên môn như sau: Bác sỹ 491 (37 CKII; 145 CKI; 39 Thạc sỹ; 270 Bác sỹ đa khoa);  Dược sỹ 91 (9 CKI; 3 Thạc sỹ; 47 Dược sỹ ĐH; 6 cao đẳng; 26 trung cấp);  Y tế công cộng: 16 (4 CKI; 4 Thạc sỹ; 8 Cử nhân); Điều dưỡng: 365 (3 CKI; 1 Thạc sỹ; 116 Đại học; 92 Cao đẳng; 153 Trung cấp); Kỹ thuật viên: 85 (41 Đại học; 12 cao đẳng; 32 trung cấp); Hộ sinh: 112 (1 CKI; 31 Đại học; 25 cao đẳng; 55 trung cấp); Y sỹ 445; Khác 127 (9 Thạc sỹ; 70 Đại học; 5 Cao đẳng; 14 Trung cấp; 43 lái xe và phục vụ)

- Số lượng người làm việc còn thiếu so với số được giao (không bao gồm Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang và Bệnh viện Y dược cổ truyền: là 442 người đã được ỦY ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 là 357 chỉ tiêu tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020. Số còn lại chưa được phê duyệt là 85 người ngành Y tế sẽ thực hiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tuyển dụng sau khi đã thực hiện xong việc tuyển dụng tại Quyết định số 2112/QĐ-UBND.

3. Đánh giá chung:

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế được tổ chức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đảm bảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác giữa các đơn vị rõ ràng, không chồng chéo, trùng lắp.

Công chức, viên chức, người lao động thuộc của Sở Y tế tỉnh có năng lực trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm; được bố trí, sắp xếp theo vị trí việc làm, và thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đạt kết quả cao.

Tuy nhiên một số cơ quan, đơn vị trực thuộc không đảm bảo số lượng cần thiết người theo quy định như: Chi cục Dân số KHHGĐ; Chi cục ATVSTP;Trung tâm Truyền thông GDSK; Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm pháp Y (đây là đơn vị đặc thù) có chức năng nhiệm vụ khác nhau không thể sáp nhập hay hợp nhất.

Phần thứ ba

PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI CƠ CẤU TỔ CHỨC 

BỘ MÁY CỦA SỞ Y TẾ

A. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY

I. Cơ quan Quản lý nhà nước:

Giữ nguyên các đơn vị quản lý nhà nước trực thuộc Sở Y tế như sau:

1. Sở Y tế. 

1.1. Chức năng: 

Sở Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ truyền; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số; sức khỏe sinh sản và công tác y tế khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Y tế. 

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.2.1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: 

- Dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến ngành y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế và các văn bản khác theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Dự thảo kế hoạch phát triển của ngành y tế ở địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành y tế ở địa phương trong phạm vi quản lý của Sở Y tế.

- Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế cho Sở Y tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế; dự thảo quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế. 

- Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong ngành y tế thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. 

1.2.2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh: Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo phân công. 

1.2.3. Tham mưu và tổ chức thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, phối hợp tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu báo cáo kết quả kiểm tra với cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý, phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về y tế thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật. 

1.2.4. Xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Y tế theo quy định của pháp luật. 

1.2.5. Về truyền thông, cung cấp thông tin y tế: 

- Thực hiện truyền thông vận động tạo sự đồng thuận của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội về công tác y tế, dân số ở địa phương trong việc xây dựng và huy động sự ủng hộ, chủ động tham gia của người dân về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn;

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe, truyền thông nguy cơ trong công tác phòng, chống dịch, bệnh; giáo dục y đức, y nghiệp; phong trào thi đua yêu nước, rèn luyện y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, nhân viên y tế trên địa bàn; 

- Đầu mối cung cấp thông tin về nhiệm vụ, hoạt động trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; quản lý thông tin y tế, phối hợp xử lý khủng hoảng truyền thông, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời khi xảy ra các sự cố, tai biến trong công tác y tế tại địa phương; thực hiện quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin theo quy định. 

1.2.6. Về y tế dự phòng: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; HIV/AIDS; dự phòng và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; quản lý chất thải trong khuôn viên cơ sở y tế, sức khoẻ môi trường, biến đổi khí hậu, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh; 

- Chỉ đạo, tổ chức giám sát bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, bệnh chưa rõ nguyên nhân, các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, các vấn đề y tế công cộng khác; phát hiện sớm và xử lý các bệnh truyền nhiễm gây dịch; thực hiện thông báo tình hình dịch theo quy định của pháp luật; tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc công bố dịch và hết dịch theo quy định của pháp luật; 

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoạt động tiêm chủng vắc xin và sử dụng sinh phẩm y tế cho các đối tượng theo quy định của pháp luật; tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện đăng tải thông tin về cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của pháp luật; d) Tiếp nhận bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học của các cơ sở xét nghiệm; đăng tải danh sách các cơ sở đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sinh học cấp I và cấp II trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định của pháp luật; 

- Làm đầu mối về công tác phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn trên địa bàn tỉnh; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, phòng chống HIV/AIDS của tỉnh; 

- Quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động tại cơ sở lao động; đánh giá, kiểm soát, quản lý các yếu tố có hại tại nơi làm việc; xây dựng cơ sở dữ liệu về hoạt động quan trắc môi trường lao động, công bố tổ chức quan trắc môi trường lao động đủ điều kiện hoạt động và tổ chức quan trắc môi trường bị đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật; 

- Hướng dẫn theo thẩm quyền công tác quản lý vệ sinh lao động, khám sức khỏe người lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe người lao động tại nơi làm việc; quản lý về công tác huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, huấn luyện sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định chuyên môn, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh. 

1.2.7. Về khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng: 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần theo phân cấp quản lý và theo phân tuyến kỹ thuật; 

- Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định, phê quyết danh mục kỹ thuật được thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Sở Y tế quản lý theo phân cấp và quy định của pháp luật; 

- Cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng các kỹ thuật mới, phương pháp mới theo quy định của pháp luật. 

1.2.8. Về y dược cổ truyền: 

 - Tổ chức thực hiện việc kế thừa, phát huy, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại trong phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và sản xuất thuốc y dược cổ truyền tại địa phương; 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng bằng y dược cổ truyền trên địa bàn tỉnh theo phân cấp;

 - Cấp, cấp lại, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền và cấp, cấp lại, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền theo quy định của pháp luật. 

1.2.9. Về dược và mỹ phẩm: 

- Hướng dẫn triển khai và giám sát chất lượng thuốc, mỹ phẩm trên địa bàn. Chỉ đạo, theo dõi việc thu hồi thuốc theo quy định; 

- Chỉ đạo, triển khai công tác quản lý kinh doanh thuốc, hành nghề dược (cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề dược); cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc; 

- Cấp, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; cấp, thu hồi số công bố mỹ phẩm theo đúng quy định của pháp luật; 

- Thực hiện quản lý giá thuốc, đấu thầu thuốc theo quy định của pháp luật;

 - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác dược bệnh viện và các nhiệm vụ khác theo đúng thẩm quyền được phân cấp.

1.2.10. Về an toàn thực phẩm:

- Chủ trì, xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm đặc thù của địa phương thuộc ngành y tế quản lý theo quy định của pháp luật; 

- Giám sát chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh phụ gia, hương liệu, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm; nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên; nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm; thực phẩm chức năng; các vi chất bổ sung vào thực phẩm và các thực phẩm khác trên địa bàn theo phân cấp của Bộ Y tế; 

- Tổ chức tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ 6 đến 36 tháng tuổi. Tổ chức tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm; cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, nước đá dùng liền, nước đá dùng để chế biến thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm bổ sung, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, các vi chất bổ sung vào thực phẩm, cơ sở sản xuất thực phẩm khác không được quy định tại danh mục của Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

 - Quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý;

- Thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tại địa phương. 

1.2.11. Về trang thiết bị và công trình y tế: Hướng dẫn, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về trang thiết bị và công trình y tế. 

1.2.12. Về dân số và sức khoẻ sinh sản:

- Tổ chức thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hoá gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; 

- Thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số trên địa bàn. Tham mưu các giải pháp nhằm điều chỉnh quy mô dân số phù hợp, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hóa dân số; 

- Chủ trì công tác phối hợp liên ngành trong lĩnh vực dân số, đặc biệt trong công tác truyền thông. Lồng ghép nội dung dân số trong các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 - Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình; 

- Quyết định cho phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính, thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản theo quy định của pháp luật; 

- Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác dân số của tỉnh. 

1.2.13. Về bảo hiểm y tế: Tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh. 

1.2.14 Về đào tạo nhân lực y tế:

 - Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, dân số và chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.2.15. Giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế ở địa phương theo quy định của pháp luật.

1.2.16. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính về lĩnh vực y tế theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

1.2.17. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.2.18. Chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Y tế đối với Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

1.2.19. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực y tế.

1.2.20. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực y tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.2.21. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức thuộc Sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.2.22. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.2.23. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành y tế theo quy định của pháp luật; quản lý hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc ngành y tế. 

1.2.24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

1.2.25. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Y tế. 

1.2.26. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

1.3. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Sở: gồm Giám đốc và Phó Giám đốc.

b) Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn:

- Văn phòng gồm: Chánh Văn phòng,  Phó Chánh Văn phòng; công chức chuyên môn, nghiệp vụ; nhân viên.

- Thanh tra gồm: Chánh Thanh tra,  Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.

- Phòng chuyên môn nghiệp vụ gồm: Trưởng phòng; Phó trưởng phòng và các chuyên viên và tương đương.

2. Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình:

2.1. Chức năng: 

- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về DS-KHHGĐ, bao gồm các lĩnh vực: quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục DS-KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

- Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng (kể cả tài khoản ngoại tệ).

2.2. Nhiệm vụ: Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây theo sự phân cấp của Sở Y tế:

- Trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm và hàng năm, chương trình, đề án về DS-KHHGĐ của tỉnh; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, cải cách hành chính, phân cấp quản lý, xã hội hoá công tác DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục.

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị cá biệt và chương trình, giải pháp, biện pháp huy động, phối hợp liên ngành trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ, đào tạo nguồn nhân lực làm công tác DS-KHHGĐ của địa phương.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, dự án về DS-KHHGĐ sau khi được phê duyệt. 

- Xây dựngcác văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

- Quản lý về quy mô DS-KHHGĐ: Theo dõi, quản lý biến động tăng, giảm dân số, đề xuất các giải pháp điều chỉnh mức sinh và tỷ lệ phát triển dân số trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật đối với các hoạt động dịch vụ tư vấn kế hoạch hoá gia đình và quản lý các phương tiện tránh thai; quản lý các dịch vụ KHHGĐ trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, mô hình liên quan đến quy mô DS-KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý về cơ cấu dân số: Theo dõi, tổng hợp về cơ cấu dân số theo giới tính và độ tuổi trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm cân bằng giới tính theo quy luật sinh sản tự nhiên trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện đề án, mô hình liên quan đến điều chỉnh cơ cấu dân số trên địa bàn tỉnh.

- Quản lý về chất lượng dân số: Theo dõi, tổng hợp về chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh; Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật để bảo đảm chất lượng dân số đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực, việc triển khai thực hiện các mô hình cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông, vận động, giáo dục; cung cấp dịch vụ, tư vấn về các lĩnh vực DS-KHHGĐ, sức khỏe tình dục, sức khoẻ sinh sản vị thành niên và thanh niên.

- Tổ chức thực hiện các nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

- Xây dựng hệ thông tin quản lý về DS-KHHGĐ; tổ chức thực hiện công tác thống kê, thông tin và báo cáo về DS-KHHGĐ theo quy định hiện hành.

- Hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện và hỗ trợ cho hoạt động của các tổ chức dịch vụ công và thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực DS-KHHGĐ.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo phân cấp của Sở Y tế.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về DS-KHHGĐ cho cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã và cộng tác viên DS-KHHGĐ thôn bản.

- Quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế; tài chính, tài sản được giao; quản lý các tổ chức sự nghiệp thuộc Chi cục; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Y tế.

- Kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực DS-KHHGĐ theo thẩm quyền.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2.3. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo, gồm: Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng.
- Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và tài vụ gồm: Trưởng phòng; Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

+ Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Truyền thông giáo dục gồm: Trưởng phòng; Phó trưởng phòng và các chuyên viên.

3. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:

3.1. Chức năng:

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi chung là Chi cục) là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, giúp Giám đốc Sở Y tế tham mưu cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật .

- Chi cục chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Bộ Y tế.

- Chi cục có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc nhà nước. 

3.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế trình cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch năm năm và quy chế phối hợp liên ngành trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Trình Giám đốc Sở Y tế ban hành kế hoạch hằng năm, chương trình, đề án, dự án về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình mục tiêu, chương trình hành động, đề án, dự án đã được phê duyệt về vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống theo phân cấp quản lý; triển khai công tác phòng ngừa, khắc phục ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan ở địa phương hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lývệ sinh an toàn thực phẩm theo chuỗi cung cấp thực phẩm từ sản xuất đến tiêu dùng;

- Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, đình chỉ và thu hồi các giấy chứng nhận liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Y tế;

- Thực hiện thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức công tác thông tin, phổ biến kiến thức và pháp luật vềvệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ chuyên môn cho các tuyến; tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành;

- Quản lý tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở Y tế; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3.3. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo, gồm: Chi cục trưởng và Phó Chi cục trưởng. 

- Các phòng chuyên môn thuộc Chi cục gồm: 

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; các công chức; nhân viên và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.

+ Phòng Nghiệp vụ tổng hợp và Thanh tra gồm: Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn, nghiệp vụ.
II. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ.
1. Các đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế: gồm 20 đơn vị (Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS sáp nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh năm 2021 theo lộ trình) gồm:

1.1. Giữ nguyên các đơn vị:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
- Trung tâm Giám định Y khoa

- Trung tâm Pháp Y tỉnh Tuyên Quang

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe (hoạt động đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh).

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang

- Bệnh viện Y dược cổ truyền

- Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm

- Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen
- Bệnh viện Phổi

- Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương

- Bệnh viện đa khoa khu vực ATK, huyện Yên Sơn

- Bệnh viện đa khoa khu vực Yên Hoa, huyện Na Hang

- Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình

- Trung tâm Y tế huyện Na Hang

- Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa

- Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên

- Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn

- Trung tâm Y tế huyện Sơn Dương

- Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang  

1.2. Dự kiến sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trong thời gian tới.

- Trung tâm Giám định Y khoa; Trung tâm pháp Y khi có hướng dẫn của Bộ Y tế và khi các cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định các đơn vị sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu được thành lập theo quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành.

- Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm và Bệnh viện Phục hồi chức năng sẽ được sáp nhập theo lộ trình tại Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

1.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

1.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc (Giám 01 Phó Giám đốc)
- Có không quá 03 phòng: Phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng.
- Có không quá 11 khoa, phòng chuyên môn: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này)
2. Trung tâm Giám định Y khoa:

2.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

2.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
- Các viên chức và nhân viên.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này)
3 Trung tâm Pháp Y tỉnh Tuyên Quang

3.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

3.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
- Các viên chức và nhân viên.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này)
4. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

4.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

4.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.
- Có không quá 02 phòng: Phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 04 kèm theo Quyết định này)
5. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang.

5.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

5.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và Không quá 03 Phó Giám đốc.
- Có không quá 08 phòng và 32 khoa chuyên môn nghiệp vụ: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 06 kèm theo Quyết định này)
6. Bệnh viện Y dược cổ truyền.

6.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

6.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và Không quá 02 Phó Giám đốc.

- Có không quá 03 phòng và 08 khoa chuyên môn nghiệp vụ: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 07 kèm theo Quyết định này)
7. Bệnh viện Suối khoáng Mỹ Lâm:

7.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

7.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và Không quá 02 Phó Giám đốc.

- Có không quá 03 phòng và 06 khoa chuyên môn nghiệp vụ: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 08 kèm theo Quyết định này)
8. Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen.

8.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

8.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và Không quá 02 Phó Giám đốc.

- Có không quá 02 phòng và 03 khoa chuyên môn nghiệp vụ: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 09 kèm theo Quyết định này)
9. Bệnh viện Phổi.

9.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

9.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và Không quá 02 Phó Giám đốc.

- Có không quá 03 phòng và 06 khoa chuyên môn nghiệp vụ: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 10 kèm theo Quyết định này)
10. Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương; ATK, huyện Yên Sơn; Yên Hoa, huyện Na Hang.

10.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

10.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và Không quá 02 Phó Giám đốc.

- Có 01 phòng và không quá 03 khoa chuyên môn nghiệp vụ: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 10 kèm theo Quyết định này)
11. Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình; Na Hang; Chiêm Hóa; Hàm Yên; Yên Sơn; Sơn Dương.

11.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

11.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị: Giám đốc và Không quá 02 Phó Giám đốc.

- Có không quá 05 phòng và 15 khoa: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

- Các đơn vị Y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện:

+ Huyện Lâm Bình, gồm: 08 Trạm Y tế xã, thị trấn và 02 Phòng khám đa khoa khu vực: Thượng Lâm; Minh Đức (bao gồm cả Trạm Y tế xã Phúc Sơn).

+ Huyện Na Hang, gồm: 12 Trạm Y tế xã, thị trấn;

+ Huyện Chiêm Hoá, gồm: 23 Trạm Y tế xã, thị trấn; 01 phòng khám đa khoa khu vực: Kim Bình;

+ Huyện Hàm Yên, gồm: 18 Trạm Y tế xã, thị trấn;

+ Huyện Yên Sơn, gồm: 25 Trạm Y tế xã, thị trấn; 03 phòng khám đa khoa khu vực: Xuân Vân, Tháng 10, Trung Môn;

+ Huyện Sơn Dương, gồm: 28 Trạm Y tế xã, thị trấn; 03 phòng khám đa khoa khu vực: Tân Trào, Sơn Nam, Đông Thọ.

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 12 kèm theo Quyết định này)
12. Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang .

12.1. Chức năng, nhiệm vụ: 

12.2. Cơ cấu tổ chức:

- Lãnh đạo đơn vị.

- Có không quá 02 phòng; 02 khoa: Khoa, phòng có từ 07 đến 09 người làm việc là viên chức được bố trí 01 phó trưởng khoa hoặc phòng, có từ 10 người làm việc là viên chức trở lên được bố trí không quá 02 phó trưởng khoa hoặc phòng.

- Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế thành phố Tuyên Quang, gồm: 15 Trạm Y tế xã, phường. 

(Chi tiết chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức tại Phụ lục số 13 kèm theo Quyết định này)

4. Phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức và bố trí biên chế 

- Sau sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở giữ nguyên theo Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 5/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh là 20 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

- Số lượng cấp phó giảm sau khi sắp xếp lại: 08 cấp phó

- Các đầu mối bên trong đơn vị trực thuộc giảm 04 khoa phòng. 

(có biểu chi tiết kèm theo)

B. PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP NHÂN LỰC.

1. Số lượng cấp phó giảm tại các đơn vị sau:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, hiện có 02 Phó giám đốc do đó khi sắp sếp tổ chức bộ máy sẽ không ảnh hưởng đến nhận lực tại đơn vị.

- Trung tâm Y tế huyện Na Hang: hiện có 02 Phó giám đốc do đó khi sắp sếp tổ chức bộ máy sẽ không ảnh hưởng đến nhận lực tại đơn vị.

- Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình: hiện có 02 Phó giám đốc do đó khi sắp sếp tổ chức bộ máy sẽ không ảnh hưởng đến nhận lực tại đơn vị.

- Trung tâm Y tế huyện Chiêm Hóa: hiện có 03 Phó giám đốc do đó khi sắp sếp tổ chức bộ máy sẽ thừa 01 Phó Giám đốc ngành Y tế sẽ thực hiện các bước trong công tác tổ chức cán bộ theo quy định hiện hành.

- Trung tâm Y tế huyện Hàm Yên: hiện có 03 Phó giám đốc do đó khi sắp sếp tổ chức bộ máy sẽ thừa 01 Phó Giám đốc ngành Y tế sẽ thực hiện các bước trong công tác tổ chức cán bộ theo quy định hiện hành.

- Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn: hiện có 03 Phó giám đốc do đó khi sắp sếp tổ chức bộ máy sẽ thừa 01 Phó Giám đốc ngành Y tế sẽ thực hiện các bước trong công tác tổ chức cán bộ theo quy định hiện hành (01 Phó Giám đốc nghỉ hưu vào 01/10/2023)
- Trung tâm Y tế huyệnSơn Dương: hiện có 03 Phó giám đốc do đó khi sắp sếp tổ chức bộ máy sẽ thừa 01 Phó Giám đốc ngành Y tế sẽ thực hiện các bước trong công tác tổ chức cán bộ theo quy định hiện hành.

- Các đơn vị còn lại đảm bảo số lượng cấp phó theo quy định tại NGhị định số 120/2020/NĐ-CP

2. Các đầu mối bên trong:

 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc giảm 04 khoa, phòng: Ngành Y tế sẽ thực hiện điều động luân chuyển đến các khoa phòng khác trong đơn vị và thực hiện bảo lưu chức vụ theo quy định hiện hành của nhà nước.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN.
1. Giải pháp về biên chế:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm ngành y tế xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giải pháp về nhân sự:
- Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, các chủ trương về tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế tới đảng viên, công chức, viên chức người lao động, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện các sắp xếp lại tổ chức bộ máy của ngành Y tế.

- Rà soát, sắp xếp bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương và chuyên viên phù hợp với vị trí việc làm, năng lực, trình độ của từng người. Trước mắt, bố trí theo số nhân sự hiện có, đồng thời đề xuất việc tiếp nhận, tuyển dụng bổ sung biên chế công chức, chỉ tiêu người làm việc trong số biên chế, chỉ tiêu được giao còn thiếu.

Phần thứ tư

HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN

1. Đề án sắp xếp lại tổ chức bộ máy của ngành Y tế được xây dựng phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo quy định.

2. Sắp xếp bố trí công chức, viên chức phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí việc làm theo quy định; 

3. Số lượng lãnh đạo cấp trưởng và cấp phó các phòng, các đơn vị trực thuộc được bố trí hợp lý và phù hợp với  quy định tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Chính phủ, NGhị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ.

II. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN 

Thực hiện sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy của  ngành Y tế sau khi Đề án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

III. TÍNH KHẢ THI CỦA ĐỀ ÁN

1. Thuận lợi

-
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Y tế đúng theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

- Phương án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở bám sát thực tiễn về chức năng, nhiệm vụ của ngành, được lấy ý kiến công khai, dân chủ, đồng thuận, đảm bảo tính khả thi trên thực tế; các phòng, khoa có đủ biên chế và người làm việc công chức theo quy định được giữ nguyên, đảm bảo sự thuận lợi cho quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

- Sau sắp xếp, tổ chức bộ máy của ngành y tế tinh gọn hơn, giảm đầu mối, giảm lãnh đạo, quản lý, cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

2. Khó khăn
- Việc sắp xếp lại các khoa, phòng, đơn vị trực thuộc ngành Y tế ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức và người lao động đối với các khoa, phòng, đơn vị phải hợp nhất.

- Các đơn vị sau hợp nhất có từ 07 Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc vượt so với quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 7/10/2020 của Chính phủ; trong 03 năm thực hiện giảm chức danh theo sắp xếp trong Đề án, nếu không bố trí sắp xếp được cũng gây tâm tư, thiệt thòi cho viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Đề án sắp xếp cơ cấu tổ chức của ngành Y tế để Sở Y tế tổ chức thực hiện theo quy định.


- Sau khi Đề án được phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ngành Y tế.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Sở Y tế thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án. 

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế căn cứ Đề án được phê duyệt triển khai tổ chức thực hiện, phân công nhiệm vụ cho công chức, viên chức, người lao động theo quy định./.

	Nơi nhận:     

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở Nội vụ (thẩm định);  

- Lưu: VT,  VP. 
	  GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thành Hưng


PHỤ LỤC SỐ 01

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ DANH SÁCH KHOA PHÒNG

THUỘC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ (gọi tắt là các hoạt động chuyên môn) về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh do ký sinh trùng, bệnh truyền qua côn trùng, bệnh truyền qua thực phẩm, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi diễn biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khẩn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện y tế công cộng; quản lý, sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát phòng, chống bệnh không lây nhiễm (các bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, phổi tắc nghẽn mạn tính, hen phế quản, tâm thần và các bệnh không lây nhiễm khác), bệnh do rối loạn chuyển hóa, bệnh nghề nghiệp; sức khỏe trường học, bệnh, tật học đường; tác động của các yếu tố nguy cơ và tình trạng tiền bệnh; tầm soát, sàng lọc, quản lý các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, vi chất dinh dưỡng; dinh dưỡng tiết chế, dinh dưỡng trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra giám sát phòng, chống các yếu tố môi trường, biến đổi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, môi trường điều kiện vệ sinh lao động, môi trường điều kiện vệ sinh trường học; chất lượng nước ăn uống và nước sinh hoạt; vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; tham gia các hoạt động phòng chống thiên tai thảm họa, tai nạn thương tích; phối hợp hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng.

- Thực hiện các hoạt động kiểm dịch y tế; thu thập thông tin, giám sát, kiểm tra, xử lý y tế và cấp chứng nhận cho các đối tượng kiểm dịch y tế; sử dụng con dấu tiếng Anh về kiểm dịch y tế trong hoạt động kiểm dịch y tế biên giới theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về sức khỏe sinh sản; chăm sóc sức khỏe phụ nữ, bà mẹ; sức khỏe trẻ sơ sinh, trẻ em; sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, nam giới và người cao tuổi; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; phá thai an toàn theo phạm vi chuyên môn kỹ thuật được phê duyệt; phòng, chống nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản; phối hợp phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát quản lý sức khỏe cộng đồng, sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe người lao động; thực hiện các hoạt động quản lý sức khỏe hộ gia đình theo phân công, phân cấp.

- Phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tham gia thẩm định cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

- Thực hiện khám sàng lọc, phát hiện bệnh và điều trị dự phòng theo quy định; tư vấn dự phòng điều trị bệnh; dự phòng, điều trị vô sinh; điều trị nghiện theo quy định của pháp luật; sơ cứu, cấp cứu, chuyển tuyến và thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên môn; khám sức khỏe định kỳ, cấp giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật; ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm; xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học phòng xét nghiệm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn, chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý, kiểm tra, giám sát truyền thông nguy cơ, truyền thông thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe, truyền thông vận động và nâng cao sức khỏe nhân dân; xây dựng tài liệu truyền thông; cung cấp thông tin và phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác y tế.

- Thực hiện việc tiếp nhận, sử dụng, cung ứng, bảo quản, cấp phát và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị, vật tư, phương tiện phục vụ hoạt động chuyên môn; hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và theo quy định của pháp luật.

- Là đơn vị thường trực của Sở Y tế về đáp ứng tình trạng khẩn cấp với dịch, bệnh, các sự kiện y tế công cộng, phòng, chống AIDS, tệ nạn ma túy mại dâm; triển khai thực hiện các dự án, chương trình trong nước và hợp tác quốc tế liên quan đến y tế theo phân công, phân cấp của Sở Y tế và quy định của pháp luật.

- Tổ chức đào tạo, đào tạo liên tục cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế; cập nhật kiến thức y khoa liên tục cho người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ thông tin về lĩnh vực chuyên môn; thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, hướng dẫn về chuyên môn kỹ thuật thuộc lĩnh vực phụ trách theo phân công, phân cấp của Sở Y tế.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao và theo quy định của pháp luật.

2. Các khoa phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên Phòng 

	1
	Tổ chức - Hành chính

	2
	Kế hoạch – Nghiệp vụ

	3
	Tài chính - Kế toán

	II
	Tên Khoa 

	1
	Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

	2
	Phòng chống HIV/AIDS

	3
	Phòng, chống bệnh không lây nhiễm

	4
	Dinh dưỡng

	5
	Sức khỏe môi trường – Y tế trường học – Bệnh nghề nghiệp

	6
	Sức khỏe sinh sản

	7
	Truyền thông giáo dục sức khỏe

	8
	Ký sinh trình – Côn trùng

	9
	Dược – Vật tư y tế

	10
	Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng

	11
	Phòng khám đa khoa, chuyên khoa


PHỤ LỤC SỐ 02

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ DANH SÁCH KHOA PHÒNG

THUỘC TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng 
Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh là cơ quan thường trực về giám định y khoa của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về công tác giám định y khoa của tỉnh; tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa trên địa bàn tỉnh.

1.2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động giám định y khoa của tỉnh trên cơ sở định hướng chiến lược của Bộ Y tế và tình hình thực tế ở địa phương trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Thực hiện các hoạt động sau: Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định thương tật, khám giám định tai nạn lao động, khám giám định bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật; Khám phúc quyết khi có khiếu nại hoặc yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, người lao động theo phân cấp; Khám tuyển, khám sức khoẻ định kỳ và hướng dẫn người lao động chọn ngành nghề phù hợp với khả năng lao động của các đối tượng (nếu có đủ điều kiện theo quy định); Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về lĩnh vực giám định y khoa; Tham gia đào tạo và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám định y khoa; Thực hiện công tác quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật; Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, nghiệp vụ Giám định Y khoa.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2. Các phòng chuyên môn:

Trung tâm Giám định Y khoa gồm có Lãnh đạo Trung tâm; các viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (nếu có)
PHỤ LỤC SỐ 03

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ DANH SÁCH KHOA PHÒNG

CỦA TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ.

- Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật giám định tư pháp;

- Nghiên cứu khoa học về chuyên ngành pháp y;

- Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp về tổ chức, hoạt động giám định pháp y trên địa bàn tỉnh theo định kỳ hàng năm, đồng thời gửi báo cáo về Viện pháp y quốc gia;

- Các nhiệm vụ khác theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định tư pháp, Nghị định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Các phòng chuyên môn:

Trung tâm Pháp Y tỉnh Tuyên Quang gồm có Lãnh đạo Trung tâm; các viên chức và Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (nếu có)
PHỤ LỤC SỐ 04

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

 TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

Là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế; có chứng năng kiểm tra, giám stá và quản lý chất lượng các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người đước ản xuất, lưu hành tại địa phương; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Cục, Viện thuộc Bộ Y tế quản lý về dượ, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm.

Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

1.2. Nhiệm vụ:

- Kiểm nghiệm và nghiên cứu kiểm nghiệm các loại thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm,. kể cả nguyên liệu, phụ liệu làm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm qua các khâu thu mua, sản xuất, pha chế, bảo quản,lưu thông, sử dụng, do các đơn vị có cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm gửi tới hoặc được lấy mẫu trên địa bàn tỉnh để kiểm tra chất lượng.

- Xây dựng phương pháp kiểm nghiệm, chỉ đạo và hướng dẫn về mặt lỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm của các đơn vị hành nghề dượ, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, thẩm định các tiêu chuẩn kỹ thutậ cấp cơ sở đối với mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, tham gia xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật cấp nhà nước về thuốc, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm theo sự phân công của Viện kiểm nghiệm Trung ương-Bộ Y tế. Hướng dẫn áp dụng những tiêu chuẩn kỹ thutận cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm ở địa phương, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

- Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng, thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm trên địa bàn tỉnh với Giám đốc Sở Y tế và Bộ Y tế; tham mưu với Giám đốc Sở Y tế trong việc giải quyết những khiếu nại về chất lượng thuốc ,mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực chuyên môn kiểm nghiệm; tham gia vào việc kiểm tra thực hiện các quy chế, chế độ chuyên môn về dược.

- Nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy các mặt hoạt động của công tác kiểm soát, kiểm nghiệm ở địa phương nhằm phục vụ cho yêu cầu nâng cao chất lượng thuốc, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên khoa kiểm nghiệm và tham gia đòa tạo cán bộ ở địa phương.

- Tổ chức, quản lý cán bộ, công chức, vật tư tài sản của đơn vị theo quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2. Các khoa, phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên phòng

	1
	Phòng hành chính-Tổng hợp

	2
	Phòng Kiểm nghiệm thuốc,Mỹ phẩm - Thực phẩm


PHỤ LỤC SỐ 05
NHIỆM VỤ, CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

THUỘC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH TUYÊN QUANG

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:
Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang hạng I là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc UBND tỉnh và Sở Y tế có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân. Bệnh viện có đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, được trang bị hiện đại, có các chuyên khoa sâu, cơ sở hạ tầng phù hợp.

1.2. Nhiệm vụ:

a) Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh:

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoại trú.

- Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

- Có trách nhiệm giải quyết toàn bộ bệnh tật từ các nơi chuyển đến cũng như tại địa phương nơi bệnh viện đóng. Tổ chức khám giám định sức khỏe khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc tỉnh, thành phố trưng cầu; khám giám định pháp y khi cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

b) Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc trên đại học, đại học và trung học

- Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới nâng cao trình độ chuyên môn.

c) Nghiên cứu khoa học về y học:

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu về y học và ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật y học ở cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Cơ sở, chú trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc – Kết hợp với các bệnh viện chuyên khoa đầu ngành để phát triển kỹ thuật của bệnh viện.

- Nghiên cứu dịch tể học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu …

c) Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật:

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc chỉ đạo các bệnh viện tuyến dưới phát triển kỹ thuật chuyên môn nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

- Kết hợp với các bệnh viện tuyến dưới thực hiện chương trình và kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu trong khu vực.

d) Phòng bệnh:

- Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

- Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thực hiện thường xuyên nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch.

e) Hợp tác quốc tế:

Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ở ngoài nước theo đúng quy định của Nhà nước.

f) Quản lý kinh tế trong bệnh viện:

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách Nhà nước cấp.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của bệnh viện. Từng bước hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

- Tạo thêm nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư của nước ngoài và các tổ chức kinh tế khác.

2. Các khoa, phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên phòng

	1
	Tổ chức cán bộ

	2
	Kế hoạch tổng hợp

	3
	Điều dưỡng

	4
	Hành chính quản trị

	5
	Vật tư - Thiết bị y tế

	6
	Quản lý chất lượng

	7
	Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

	8
	Tài chính kế toán

	II
	Tên khoa

	1
	Phẫu thuật - Gây mê hồi sức

	2
	Mắt

	3
	Tai Mũi Họng

	4
	Răng Hàm Mặt

	5
	Kiểm soát nhiễm khuẩn

	6
	Y học cổ truyền

	7
	Da liễu

	8
	Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

	9
	Chấn thương - Chỉnh hình

	10
	Ngoại thần kinh

	11
	Ngoại Tổng hợp

	12
	Ngoại thận - Tiết niệu

	13
	Ung bướu

	14
	Nhi

	15
	Thần kinh, tâm thần

	16
	Truyền nhiễm

	17
	Cấp cứu

	18
	Hồi sức tích cực - Chống độc

	19
	Nội tổng hợp

	20
	Nội tiêu hóa

	21
	Nội thận, khớp

	22
	Nội Tim mạch

	23
	Nội A (bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh)

	24
	Phụ sản

	25
	Khám bệnh

	26
	Dược

	27
	Chẩn đoán hình ảnh

	28
	Huyết học - Truyền máu

	29
	Hóa sinh 

	30
	Giải phẫu bệnh 

	31
	Dinh dưỡng 

	32
	Khám bệnh và cung cấp dịch vụ y tế tự nguyện


PHỤ LỤC SỐ 06
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

THUỘC BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng
- Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh là đơn vị sự nghiệp y tế, trực thuộc Sở Y tế tỉnh, là tuyến khám bệnh, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền cao nhất của tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở làm việc tại địa bàn tỉnh, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh đa khoa và phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại; nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền; đào tạo, chỉ đạo tuyến về chuyên môn kỹ thuật và là cơ sở thực hành về y, dược cổ truyền của các cơ sở đào tạo y, dược và các đơn vị có nhu cầu.

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn
a). Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

- Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, điều trị ngoại trú, nội trú; chăm sóc, phục hồi chức năng bằng Y học cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại theo quy định. Chú trọng sử dụng thuốc nam, châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và các phương pháp điều trị khác theo đúng quy chế chuyên môn;

- Tổ chức khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

b) Nghiên cứu khoa học, bảo tồn và phát triển y, dược cổ truyền:

- Triển khai nghiên cứu khoa học, nghiên cứu kế thừa, nghiên cứu ứng dụng và kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, đánh giá tính an toàn và hiệu quả của các đề tài nghiên cứu khoa học về y, dược cổ truyền trong tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bảo tồn, phát triển y, dược cổ truyền trên địa bàn.

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học, bảo tồn, kế thừa, ứng dụng theo quy định của pháp luật.

c) Đào tạo

- Tiếp nhận, tạo điều kiện và hướng dẫn cho học sinh, sinh viên, học viên của các cơ sở đào tạo và các đơn vị có nhu cầu đến thực hành lâm sàng tại bệnh viện;

- Cử công chức, viên chức đủ năng lực tham gia giảng dạy và hướng dẫn thực hành lâm sàng;

- Tổ chức đào tạo liên tục cho cán bộ y tế về lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

- Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng và thực hành lâm sàng cho các đối tượng đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, thực hành tại bệnh viện theo quy định.

d) Chỉ đạo tuyến

- Tổ chức tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật được tuyến trên chuyển giao;

- Lập kế hoạch chỉ đạo, triển khai công tác chỉ đạo tuyến về y, dược cổ truyền, kết hợp Y học cổ truyền với Y học hiện đại cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; tham gia kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, kỹ thuật về y, dược cổ truyền đối với các cơ sở y tế trong tỉnh;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo xây dựng vườn thuốc nam trong các cơ sở y tế và thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng y, dược cổ truyền.

e) Phòng, chống dịch bệnh

-Chủ động hướng dẫn người bệnh và người dân phòng bệnh bằng các phương pháp y học cổ truyền;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn theo quy định.

f) Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác y, dược cổ truyền;

- Tuyên truyền ứng dụng các biện pháp y, dược cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

 Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng, thu hái, bảo tồn và sử dụng có hiệu quả cây con làm thuốc.

g) Công tác dược và vật tư y tế:

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tham mưu cho các cấp lãnh đạo về công tác bảo tồn, phát triển dược liệu;

- Cung ứng đầy đủ, kịp thời, bảo đảm chất lượng thuốc, hóa chất, vật tư y tế cho công tác khám, chữa bệnh nội, ngoại trú;

- Tổ chức bào chế, sản xuất thuốc đông y, thuốc từ dược liệu đáp ứng nhu cầu của người bệnh và nhân dân trên địa bàn;

- Hướng dẫn sử dụng dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và các vị thuốc Y học cổ truyền hợp lý, an toàn, hiệu quả;

- Bố trí trang thiết bị theo danh mục tiêu chuẩn trang thiết bị y tế theo quy định của Bộ Y tế.

h) Quản lý bệnh viện

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong lĩnh vực y, dược cổ truyền theo quy định;

- Quản lý nhân lực, cơ sở vật chất của bệnh viện theo quy định.

i) Hợp tác quốc tế

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền;

- Tham gia thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về y, dược cổ truyền với các tổ chức và cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2. Các khoa phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên phòng 

	1
	Tổ chức - Hành chính

	2
	Kế hoạch tổng hợp - Công nghệ thông tin - Điều dưỡng

	3
	Tài chính - Kế toán

	II
	Tên Khoa 

	1
	Khám bệnh đa khoa

	2
	Dược

	3
	Ngoại - Phụ

	4
	Châm cứu - Dưỡng sinh

	5
	Nội - Nhi

	6
	Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng

	7
	Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng 

	8
	Phục hồi chức năng 


PHỤ LỤC SỐ 07
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

THUỘC BỆNH VIỆN SUỐI KHOÁNG MỸ LÂM

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

- Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, PHCN và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu.

- Là bệnh viện chuyên khoa, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

1.2. Nhiệm vụ.
a) Khám bệnh, chữa bệnh, PHCN theo các hình thức nội trú, ngoại trú, PHCN ban ngày và tổ chức an dưỡng:

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa PHCN;

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Hồi sức, cấp cứu;

- An dưỡng;

- Khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định;

- Tham gia khám giám định xác định khuyết tật khi được trưng cầu.

b) Đào tạo nhân lực:

- Là cơ sở đào tạo thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành y và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác;

- Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành PHCN và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo.

c) Nghiên cứu khoa học:

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh và PHCN;

- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh và PHCN.

d) Chỉ đạo tuyến về PHCN  và PHCN dựa vào cộng đồng:

- Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng PHCN;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện PHCN dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động PHCN.

e) Phòng bệnh:

- Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật;

- Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

f) Truyền thông giáo dục sức khỏe:

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân;

- Truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác PHCN, PHCN dựa vào cộng đồng.

g) Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

h) Thực hiện quy chế dược bệnh viện theo quy định hiện hành.

i) Quản lý kinh tế:

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

- Thực hiện xã hội hóa trong hoạt động của bệnh viện theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ.

k) Hợp tác quốc tế:

- Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về PHCN và PHCN dựa vào cộng đồng;

- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PHCN và PHCN dựa vào cộng đồng.

l) Thủ tục sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.

m) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các khoa, phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên Phòng 

	1
	Tổ chức - Hành chính

	2
	Kế hoạch tổng hợp, Đào tạo và chỉ đạo tuyến - Vật tư thiết bị Y tế

	3
	Điều dưỡng

	II
	Tên Khoa 

	1
	Khám bệnh đa khoa

	2
	Nội - Phục hồi chức năng

	3
	Y học cổ truyền

	4
	Dược - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng

	5
	Da liễu

	6
	Dinh dưỡng - Kiểm soát nhiễm khuẩn (Chỉ được thành lập mới sau khi bệnh viện hoàn thành đề án vị trí việc làm theo quy định và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt là đơn vị tự đảm bảo 100% chi thường xuyên hoặc tự đảm bảo 100% chi thường xuyên và chi đầu tư)


PHỤ LỤC SỐ 09
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

THUỘC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG HƯƠNG SEN

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

- Là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, PHCN và tổ chức an dưỡng cho người bệnh và đối tượng khác có nhu cầu.

- Là bệnh viện chuyên khoa, có con dấu riêng và tài khoản riêng.

1.2. Nhiệm vụ.
a) Khám bệnh, chữa bệnh, PHCN theo các hình thức nội trú, ngoại trú, PHCN ban ngày và tổ chức an dưỡng:

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa PHCN;

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Hồi sức, cấp cứu;

- An dưỡng;

- Khám và chứng nhận sức khỏe theo quy định;

- Tham gia khám giám định xác định khuyết tật khi được trưng cầu.

b) Đào tạo nhân lực:

- Là cơ sở đào tạo thực hành cho các cơ sở đào tạo chuyên ngành y và các cơ sở giáo dục đào tạo hợp pháp khác;

- Thực hiện việc đào tạo liên tục, bồi dưỡng kiến thức về chuyên ngành PHCN và cấp giấy chứng nhận theo đúng chương trình đào tạo.

c) Nghiên cứu khoa học:

- Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng kỹ thuật mới, phương pháp mới về khám bệnh, chữa bệnh và PHCN;

- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về công tác nghiên cứu khoa học trong khám bệnh, chữa bệnh và PHCN.

d) Chỉ đạo tuyến về PHCN  và PHCN dựa vào cộng đồng:

- Chỉ đạo tuyến dưới phát triển kỹ thuật, nâng cao chất lượng PHCN;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện PHCN dựa vào cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về xây dựng, phát triển mạng lưới và hoạt động PHCN.

e) Phòng bệnh:

- Thực hiện việc tuyên truyền phòng ngừa khuyết tật, bệnh tật;

- Tham gia công tác phòng chống dịch bệnh theo quy định.

f) Truyền thông giáo dục sức khỏe:

- Tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân;

- Truyền thông giáo dục sức khỏe để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn thể người dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác PHCN, PHCN dựa vào cộng đồng.

g) Tư vấn cho người bệnh và gia đình người bệnh về PHCN, tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, tạo cơ hội cho người bệnh tự lập trong cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

h) Thực hiện quy chế dược bệnh viện theo quy định hiện hành.

i) Quản lý kinh tế:

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

- Thực hiện xã hội hóa trong hoạt động của bệnh viện theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận và sử dụng các nguồn viện trợ.

k) Hợp tác quốc tế:

- Thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về PHCN và PHCN dựa vào cộng đồng;

- Tham mưu cho cơ quan quản lý cấp trên về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực PHCN và PHCN dựa vào cộng đồng.

l) Thủ tục sản xuất, cung cấp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả dụng cụ trợ giúp cho người bệnh. Hướng dẫn người dân sản xuất và sử dụng dụng cụ trợ giúp đơn giản cho người bệnh tại cộng đồng.

m) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo chuyên môn theo quy định và nhiệm vụ khác liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Các khoa, phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên Phòng 

	1
	Kế hoạch tổng hợp

	2
	Tổ chức - Hành chính - Tài chính kế toán

	II
	Tên Khoa 

	1
	Khám bệnh - Cấp cứu hồi sức - Cận lâm sàng - Dược - Vật tư, thiết bị y tế và Xưởng sản xuất dụng cụ trợ giúp

	2
	Nội - Nhi - Y học cổ truyền

	3
	Vật lý trị liệu - Hoạt động trị liệu - Ngôn ngữ trị liệu - Tâm lý trị liệu


PHỤ LỤC SỐ 10
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

THUỘC BỆNH VIỆN PHỔI

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

Là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang có chức năng khám và điều trị bệnh nhân lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh.

Là đơn vị có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại khoa bạc Nhà nước.

1.2. Nhiệm vụ:

- Khám chữa bệnh: Thực hiện khám, điều trị nội trú và ngoại trí cho những người mắc bệnh lao và bệnh phổi trên địa bàn tỉnh; Tiếp nhận mọi trường hợp cấp cứu, bệnh nặng, bệnh phức tạp do người bệnh tự đến hoặc do các cơ sở y tế có liên quan chuyển đến; Tham gia khám giám định sức khỏe và giám định pháp y khi được Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu trong chuyên môn ngành Lao và bệnh phổi.

- Chỉ đạo tuyến: Xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lao và bệnh phổi cho nhân dân trên địa tỉnh tỉnh, trình Giám đốc Sở Y tế và tổ chức triển khai thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; Thực hiện công atcs chỉ đạo tuyến, thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng chống lao và bệnh phổi của tuyến dưới, kể cả y tế ngoài công lập; thực hiện sơ kết, tổng kết theo định kỳ; chỉ đọa y tế cơ sở thực hiện chương trình chống lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

- Phòng bệnh và Giáo dục truyền thông: Tổ chức tuyên truyền giáo dục  sức khỏe về chuyên ngành Lao và bệnh phổi tại cộng đồng; Phối hợp với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe xây dựng eké hoạch, nội dung đê4r tham gia với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh thực hiện công atcs tuyên truyền, giáo dục nâng cao kiến thức phòng, chống lao và bệnh phổi chon nhân dân trong tỉnh.

- Đào tạo cán bộ: Là có sở thực hành cho công tác giảng dạy chuyên khoa; Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ chuyên khoa lao và bệnh phổi ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh;

- Nghiên cứu khoa học: Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học thuộc lõnh vức chuyên khoa lao bà bệnh phổi ở cấp cơ sửo.

- Ngvheien céu dịch tễ học thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác phòng chôsng lao và bệnh phổi tại cộng đồng.

- Hợp tác quốc tế: Hợp tác về chuyên môn, kỹ thuật với các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Quản lý kinh tế: Có kế hoạch sử dụng các nguồn lực, kinh phí đạt hiệu quả; Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về thu chi ngân sách, thanh quyết toán kịp thời đúng quy định của pháp luật; Tạo nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: viên phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và các tổ chức khác.

2. Các khoa, phòng chuyên môn.
	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên Phòng 

	1
	Tổ chức - Hành chính

	2
	Điều dưỡng

	3
	Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo tuyến

	II
	Tên Khoa 

	1
	Khám bệnh 

	2
	Cấp cứu, Hồi sức

	3
	Cận lâm sàng (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng)

	5
	Lao phổi - Lao - HIV - Kháng thuốc

	6
	Lao ngoài phổi - Bệnh phổi - Phục hồi chức năng

	7
	Dược - Vật tư y tế


PHỤ LỤC SỐ 11
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC KIM XUYÊN, HUYỆN SƠN DƯƠNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC ATK, HUYỆN YÊN SƠN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC YÊN HOA, HUYỆN NA HANG

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng :

Là đơn vị trực thuộc Sở Y tế , có chức năng thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú ; khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe, tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự trên địa bàn phụ trách ; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, sự quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân daan huyện

Đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của Nhà nước.

1.2. Nhiệm vụ :

- Khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị nội trú, ngoại trí cho bệnh nhân trên địa bàn,khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho đối tượng có nhu cầu ; tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự hàng năm trên địa bàn phụ trách.

Thực hiện phòng bệnh toàn diện trong bệnh viện, hướng dẫn vệ sinh phòng bệnh trong khu vực bệnh viện.

- Tổng kết kinh nghiệm, nghiên cứu ứng dụng các iến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào công tác khám, chữa bệnh,cấp cứu, điều trị nội, ngoại trú cho bệnh nhân.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo, đào tạo lại; tập huấn chuyên môn cho cán bộ trong bệnh viện; hướng dẫn các sinh viên, học sinh thực tập ; đào tạo y tá thôn bản.

- Chỉ đạo tuyến : chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật cho y tế cơ sở, y tế cơ quan, trường học trên địa bàn được phân công.

- Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

2. Các khoa, phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên Phòng 

	
	Hành chính - Quản trị và Tổ chức cán bộ

	II
	Tên Khoa 

	1
	Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu - Cận lâm sàng - Dược

	2
	Nội - Nhi - Truyền nhiễm

	3
	Ngoại - Sản


PHỤ LỤC SỐ 11
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CÁC KHOA, PHÒNG CHUYÊN MÔN

THUỘC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN 

(Kèm theo Đề án số ………./ĐA-SYT ngày…../7/2021 của Sở Y tế)

1. Chức năng, nhiệm vụ :

1.1. Chức năng :

- Trung tâm Y tế huyện có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.
- Đối với những đơn vị hành chính cấp huyện đang có Bệnh viện đa khoa từ Hạng II trở lên đóng trên địa bàn thì Trung tâm Y tế huyện vẫn thực hiện chức năng khám bệnh, chữa bệnh để thực hiện cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, khám sàng lọc, khám tư vấn, các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật và quản lý hoạt động của các trạm y tế xã, phường, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực (nếu có) trên địa bàn.

1.2. Nhiệm vụ.
a) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng:

- Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS: giám sát, sàng lọc phát hiện sớm, tiêm chủng phòng bệnh, điều trị dự phòng, triển khai các biện pháp chống dịch và khắc phục hậu quả của dịch bệnh; phòng, chống yếu tố nguy cơ phát sinh, lây lan dịch, bệnh;

- Triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm: kiểm soát và phòng, chống các yếu tố nguy cơ, giám sát, sàng lọc phát hiện, quản lý và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh không lây nhiễm;

- Thực hiện các hoạt động dinh dưỡng cộng đồng, vệ sinh môi trường, y tế trường học, sức khỏe lao động, phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích; giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế và phòng, chống các yếu tố nguy cơ có hại cho sức khỏe theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức thực hiện khám, phân loại sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng:

- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu;

- Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng theo giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và phạm vi hoạt động chuyên môn được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các trường hợp bệnh nhân tự đến, bệnh nhân được chuyển tuyến, bệnh nhân do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên chuyển về để tiếp tục theo dõi, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức năng;

- Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật, phẫu thuật, chuyển tuyến theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức, quản lý điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, điều trị nghiện chất khác và điều trị HIV/AIDS theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện khám giám định y khoa theo quy định của pháp luật; tham gia khám giám định pháp y khi được trưng cầu.

c) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ về chuyên môn, kỹ thuật về chăm sóc sức khỏe sinh sản:

- Triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em; chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên và thanh niên; sức khỏe sinh sản nam giới và người cao tuổi;

- Thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật chuyên ngành phụ sản và biện pháp tránh thai theo quy định;

- Phòng, chống nhiễm khuẩn, ung thư đường sinh sản và các bệnh lây truyền từ cha mẹ sang con.

d) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về an toàn thực phẩm:

- Triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn; điều tra, giám sát, xử lý các vụ ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm;

- Hướng dẫn, giám sát cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố trên địa bàn trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật;

- Tham gia thẩm định điều kiện của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn theo phân cấp; tham gia thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm và thực hiện các nhiệm vụ khác về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp.

e) Thực hiện các hoạt động cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về dân số:

- Triển khai thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình;

- Tổ chức thực hiện và phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

f) Thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng phục vụ cho hoạt động chuyên môn, kỹ thuật theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và nhu cầu của người dân; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm và an toàn bức xạ theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các hoạt động dịch vụ y tế trong phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và đáp ứng tình trạng khẩn cấp về y tế.

h) Tuyên truyền, cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tổ chức các hoạt động tư vấn, giáo dục, truyền thông, vận động nhân dân tham gia các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe, công tác dân số và phát triển trên địa bàn.

i) Quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn;

- Trực tiếp quản lý, chỉ đạo các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh (nếu có);

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật đối với các cơ sở y tế thuộc cơ quan, trường học, công nông trường, xí nghiệp trên địa bàn và đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số.

k) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật;

- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số và các đối tượng khác theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương.

l) Thực hiện việc tiếp nhận, cung ứng, bảo quản, cấp phát, sử dụng thuốc, phương tiện tránh thai, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương và quy định của pháp luật.

m) Triển khai thực hiện các dự án, chương trình y tế, dân số theo quy định của cấp có thẩm quyền ở địa phương; thực hiện kết hợp quân - dân y theo đặc điểm, tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật.

n) Thực hiện ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện và các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện theo quy định của pháp luật.

p) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; ứng dụng phát triển khoa học kỹ thuật trong hoạt động chuyên môn.

q) Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo; xây dựng, tổng hợp, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về y tế, dân số theo quy định của pháp luật.

r) Thực hiện quản lý nhân lực, tài chính, tài sản theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.

x) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

2. Các khoa, phòng chuyên môn:

	STT
	Tên phòng, khoa

	I
	Tên Phòng

	1
	Tổ chức - Hành chính

	2
	Kế hoạch - Nghiệp vụ

	3
	Tài chính - Kế toán

	4
	Điều dưỡng

	5
	Dân số

	II
	Tên Khoa

	1
	Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS

	2
	Y tế công cộng và Dinh dưỡng

	3
	An toàn thực phẩm

	4
	Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản

	5
	Khám bệnh

	6
	Hồi sức cấp cứu

	7
	Nội tổng hợp

	8
	Ngoại tổng hợp

	9
	Nhi

	10
	Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng

	11
	Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng

	12
	Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

	13
	Truyền nhiễm

	14
	Kiểm soát nhiễm khuẩn

	15
	Xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh


3. Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực:

	 TT
	Tên Trạm Y tế xã, phường, thị trấn, 

Phòng khám đa khoa khu vực

	A
	Trung tâm Y tế huyện Lâm Bình

	I
	Trạm Y tế

	1
	Trạm y tế thị trấn Lăng Can  

	2
	Trạm y tế xã Khuôn Hà

	3
	Trạm y tế xã Xuân Lập

	4
	Trạm y tế xã Phúc Yên

	5
	Trạm y tế xã Bình An

	6
	Trạm y tế xã Thổ Bình

	7
	Trạm y tế xã Hồng Quang

	8
	Trạm y tế xã Minh Quang

	II
	Phòng khám đa khoa khu vực 

	1
	Phòng khám đa khoa khu vực Thượng Lâm

	2
	Phòng khám đa khoa khu vực Minh Đức (xã Phúc Sơn)

	B
	Trung tâm Y tế huyện Na Hang

	
	Trạm Y tế

	1
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